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dofen Plus
Ibuprofen........ mg Film - coated tablets
Paracetamol...325 mg

Hộp 5vỉ x 10viênnénbaophim
Boxof 5 blisters x 10film -coatedtablets
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Mỗiviênnénbaophimchứa fm
spr 200mg

Pa 325mg
Tadug đủcho 1vién nén bao pham

 

 

Eachfiim -coatedtabletcontains: 
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Idofen Plus
ay Viénnénbaophim

Chỉđịnh,chốngchíđịnh,lềudừng__xinđọctrongtờhướngđẫnsứdựng.
indications,contraindications.dosage_seethepackageinsert

Đảoquảnnoikhd,dud 30°C,transanhsang
‘Storein adryplace,below30°C,protectfrom fight

DEXATAMTAYCUATREEM
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỪDỤNGTRƯỚCKHIDUNG
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
READCAREFULLYTHEPACKAGEINSERTBEFOREUSING

Hộp 5vỉ x 10viênnénbaophim
Boxof 5blisters x 10 Sim - coated tablets fo
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A Qui cach: 115x50x35 mm

 

Thiét ké P. KD (kiéu dang) P. QA (nội dung)
 

    
 

https://trungtamthuoc.com/



 

     

   

W
A Qui cach: 110 x 45 mm

 

Thiét ké P. KD (kiéu dang) P. QA (nội dung)
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

IDOFEN PLUS
THÀNH PHẢN

Mỗi viên nén bao phim IDOFEN PLUS chứa:

- — Hoạt chất: FDUPIOLEHE 5.22560cnec 200.0 mg

IFQDELBITHOI. sói. 2... s2 2xs cv SE 325,0 mg

- Tá được: Tình bộtngô, Silicon dioxid, Natri lauryl sulfat, Pregelatinized starch, Acid stearic, HPMC, Dioxid titan, PEG
6000 vira du 1 vién nén bao phim.

DƯỢC LỰC

- IDOFEN PLUS két hợp tác động giảm dau va khang viém cua ibuprofen va tính chất giảm đau của paracetamol.
- IDOFEN PLUS giam dau va khang viém do tre ché su tổng hợp hay sự phóng thích prostaglandin bởi ibuprofen.vied

phối hợp với paracetamol, tác động giảm đau đạt được tối đa.

- IDOFEN PLUS khéng cé6 tinh chat kích thích adrenocorticoid hay glucocorticoid.

CHi DINH
- __ Giảm các cơn đau có nguồn gốc cơ xương từ nhẹ đến trung bình như chứng trẹo cô, đau lưng, viêm bao hoạt dịch, viêm

khớp, thấp khớp, chứng đau cơ, bong gân; các chấn thương như gãy xương, trật khớp, đau hậu phẫu, nhức đầu và các
chứng tương tự.

LIEU LUQNG VA CÁCH DÙNG
Cach ding: dudng udng.

   
Liéu lwong:

- _ Người lớn: I -2 viên x 3 lần/ngày.

- __ Trường hợp mạn tính: 1 viên x 3 lần/ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Bệnh nhân nhạycảm với bat ky thành phần nào của thuốc, tiền sử quá mẫn như co thắt phế quản, phù mạch, hen suyễn,

viêm mũi, nổi mề đay liên kết với acid acetylsalicylic hoặc các thuốc kháng viêm không steroid khác.

- Bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng tiến triển, suy gan, suy thận nặng, suy tỉm sung huyết, polyp mii, hen suyén, có thai 3
tháng cuối. Trẻ em dưới 18 tuổi.

- __ Những người có vấn đề về đông máu hoặc đang điều trị bằng thuốc chống đông coumarin.

- __ Sử dụng đồng thời với các sản phẩm có chứa paracetamol làm tăng nguy cơ của các tác dụng phụ nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG

Ibuprofen:

 

- Than trong khi dùng ibuprofen cho bệnh nhân có tiền sử loét đường tiêu hóa và thiểu năng đông máu nội sinh.

Paracetamol:

-  Giam bach cau trung tinh và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi ding paracetamol.

- Người bị phenylceton - niệu và người phải hạn chế lượng phenylalanin đưa vào cơ thẻ phải thận trọng khi dùng một số
chế phâm paracetamol chứa aspartam, sé chuyên hóa trong dạ day — ruột thành phenylalanin sau khi uông.

- __ Người bệnh hen có thê gặp những phảnứng quá mẫn với những dạng thuốc paracetamol chứa sulfit.

- _ Thận trọng khi dùng paracetamol ở người bệnh có thiếu máu từ trước, vì chứng xanh tím có thể không biểu lộ rõ, mặc dù
có những nông độ cao nguy hiêm của methemoglobin trong máu.

Đ
Ó

Ps

- Néntranh va han chế uống rượu, vì uống nhiều rượu có thé gây tăng độc tính với gan của paracetamol.

- __ Thận trọng với người bị suy giảm chức năng gan hoặc thận. \

- _ Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven- Jonhson (SJS), )j

hội chứng hoại tủ da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cập tính(AGEP). By /
r x ar

TUONG TAC THUOC Le‘$
- Dùng đồng thời ibuprofen với các thuốc chống đông máu loại coumarin có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết. A

- Dùng kèm với acid acetylsalicylic c6 thé hạ thấp nồng độ của ibuprofen trong máu và làm giảm hoạt tính kháng viêm.

- Ibuprofen va cac thuốc chong viêm NSAID khác làm tăng tác dụng phụ của các kháng sinh nhóm quinolon lên hệ thần
kinh trung ương và có thể dẫn đến co giật.

- __ Các thuốc chống viêm NSAID: tăng nguy cơ chảy máu và gây loét.

- Ibuprofen lam tang doc tinh cua methotrexat va co thể làm giảm tác dụng bài xuất natri niệu của furosemid và các thuốc
lợi tiểu. Ibuprofen có thê làm tăng nồng độ digoxin huyết tương.

- Dùng lâu đài paracetamol với liều cao có thể làm tăng tác động giảm prothrombin huyết của thuốc chống đông máu.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
- IDOFEN PLUS it gay phản ứng phụ. Ly
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-_ IDOFEN PLUS làm giảm đau nhưng không gây nghiện hoặc bị hội chứng cai thuốc.

- __ Phản ứng phụ ít xảy ra; những phản ứng phụ thường gặp khi dùng ibuprofen nhu buồn nôn, đau thượng vị và chứng ợ
nóng. Các phản ứng phụ khác ít xảy ra được ghi nhận như chóng mặt, nhức đầu. lo âu, nổi mẫn, ngứa ngáy, ù tai. phù nê.

-_ Paracetamol: đôi khi xảy ra phảnứng dị ứng từ nổi mẫn nhẹ đến sốt do thuốc và tôn thương niêm mạc. Một vài trường
hợp cá biệt mắc chứng giảm bạch cầu trung tính, giảm huyết cầu toàn thể và giảm bạch cầu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gap phải khi sử dụng thuốc.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC
- Tae dụng không mong muốn như chóng mặt, buồn ngủ, mệt mỏi và rối loạn thị giác sau khi dùng NSAID. Nếu bị ảnh

hưởng bệnh nhân không nên lái xe hay vận hành máy móc.

  

  

ein

PHU NUCO THAI VA CHO CON BU 64377
- Khéng nén sir dung trong 6 tháng đầu của thai kỳ và chống chỉ định trong 3 tháng cuối. 8Tae€ \
-  Paracetamol không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ. Ibuprofen vào sữa mẹ rất ít. Ít khả năng/Xảy r 2 \\

nguy cơ cho trẻ ở liều bình thường với mẹ. PHẨM |¥ |

QUA LIEU VA XU TRi TON sj

Paracetamol : NAMAS

-_ Triệu chứng: Các triệu chứng của quá liều paracetamol trong 24 giờ đầu tiên bao gồm xanh xao, buồn nôn, nôn mửa, chá
ăn và đau bụng. Tổn thương gan có thể trở nên rõ ràng trong 12-24 giờ sau khi uống. Trong nhiễm độcnặng, s có
thê tiến triển đến bệnh não, hạ đường huyết, phù não và tử vong. Suy thận cấp với với hoại tử ống thận cấp tính. Rồi loạn
nhịp tim và viêm tụy.

-— Xử trí: Điều trị bằng than hoạt tính trong vòng 1 giờ sau khi uống quá liều.Điều trị với N-Acetylcystein có thể được sử
dụng lên đến 24 giờ sau khi uống, hiệu quả tối đa đạt được lên đến 8 giờ sau khi uống quá liều.

Ibuprofen

- Triệu chứng: buồn nôn, nôn, đau thượng vị hoặc hiếm hơn là tiêu chảy. Ù tai, nhức đầu và xuất huyết tiêu hóa cũng có thê
xảy ra. Trong trường hợp ngộ độc nghiêm trọng ảnh hưởng đên hệ thông thân kinh trung ương, biêu hiện như buôn ngủ,
mât phương hướng hoặc hôn mê.

- Xử trí: Áp dụng những biện pháp tăng đào thải và bat hoạt thuốc: rửa dạ dày, gây nôn và lợi tiểu, cho uống than hoạt hay
thuốc tẩy muối, thẩm tách hoặc truyền máu.

BẢO QUẢN:: Nơi khô, dưới 30°C, tranh anh sang.

HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng.

ĐÓNG GÓI: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim.

TIEU CHUAN: TCCS.

 

DE XA TAM TAY CUA TRE EM

ĐỌC KY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BÁC SĨ
Sản xuất tại:

CÔNG TY CO PHAN DUQC PHAM BOS TON VIET NAM
Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương. Việt Nam

ĐT: 06753 769 606 FAX: 06753 769 601

 

PHO CUC TRUONG
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